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SMEDF LÀ GÌ?
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Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, do Thủ tướng Chính phủ 
thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013, tổ chức và 
hoạt động theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 
của Chính phủ.

A) QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

SMEDF: Small and Medium Enterprises Development Fund

B) MỤC TIÊU

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc 
làm cho người lao động; tạo nguồn vốn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.



02
THÔNG TIN 
Về Chương Trình 
Cho Vay Gián 
Tiếp
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C) CHỨC NĂNG

D) ĐỐI TƯỢNG CỦA QUỸ

Cho vay trực tiếp

Tài trợ Hỗ trợ tăng cường 
năng lực

DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo

DNNVV
tham gia chuỗi giá trị

DNNVV tham gia
cụm liên kết ngành

•Hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ 
và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định.

•Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn 
vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời 
hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

CHO VAY 
TRỰC TIẾP

•Quỹ lựa chọn ngân hàng thương mại để ký thỏa thuận cho vay gián 
tiếp.

•  Ngân hàng áp dụng quy định pháp luật về hoạt động vay vốn của các 
tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính để tiếp nhận vốn từ Quỹ.

•  Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định.

CHO VAY 
GIÁN TIẾP

•Quỹ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng 
nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định 
tại Nghị định.

TÀI TRỢ

•Căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ tổ 
chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương 
mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tăng cường năng lực 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối 
tượng.

HỖ TRỢ 
TĂNG 

CƯỜNG 
NĂNG LỰC
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PHƯƠNG THỨC NHẬN VỐN TỪ QUỸ 
(Theo Quy định tại Quy chế 07/QĐ-HĐTV về Cho vay gián tiếp của Quỹ)

PHƯƠNG THỨC NHẬN VỐN TRỰC TIẾP (KHOẢN 1 ĐIỀU 9)

Ngân hàng thực hiện các thủ tục thẩm định hồ sơ vay vốn của Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, lập bộ hồ sơ để đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp từ Quỹ. Sau khi được Quỹ 
chấp thuận và chuyển vốn, Ngân hàng sẽ giải ngân cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều kiện: Ngày Ngân hàng giải ngân lần đầu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa không 
được quá 01 tháng kể từ ngày Quỹ và Ngân hàng ký Hợp đồng cho vay gián tiếp.

PHƯƠNG THỨC NHẬN VỐN BỒI HOÀN (KHOẢN 2 ĐIỀU 9)

Ngân hàng thực hiện các thủ tục thẩm định Hồ sơ vay vốn, giải ngân cho Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Sau đó, Ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp 
từ Quỹ đề bù đắp phần vốn Ngân hàng đã cho DNNVV vay, phần vốn còn lại ngân 
hàng chưa giải ngân cho DNNVV thì áp dụng theo phương thức nhận vốn trực tiếp.

Điều kiện: Ngày Ngân hàng nộp bộ hồ sơ đề nghị nhận vốn từ Quỹ không vượt quá 03 
tháng tính từ ngày Ngân hàng giải ngân lần đầu cho DNNVV.

01

02

02

02

Mức cho vay lãi tối đa

Không quá 80% tổng mức 
vốn đầu tư của từng dự án, 
phương án SXKD.  Tổng 
mức cho vay đối với 01 
DNNVV không được vượt 
quá 15% vốn điều lệ thực 
có của Quỹ. 
DNNVV đảm bảo nguồn 
vốn chủ sở hữu tham gia 
dự án, phương án sản xuất, 
kinh doanh tối thiểu 20% 
tổng vốn đầu tư để thực 
hiện dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh và phải 
đảm bảo đủ nguồn vốn để 
thực hiện dự án, phương 
án sản xuất, kinh doanh;

Loại tiền tệ

Việt Nam Đồng (VNĐ)

Lãi suất

- Lãi suất cho vay ngắn 
hạn: 1,2%/năm.
- Lãi suất cho vay trung 
hạn: 4,4%/năm
- Lãi suất cho vay dài hạn: 
4,4%/năm.

Thời hạn vay
- Thời gian vay: Không 
quá 7 năm.
- Thời gian ân hạn: Tối đa 
2 năm (đối với trung và 
dài hạn)

Đào tạo

Doanh nghiệp được tham 
gia vào các chương trình 
tư vấn, đào tạo, kết nối 
k inh  doanh  do  Quỹ tổ 
chức.

Tài sản đảm bảo

Đáp ứng các quy định về 
bảo đảm tiền vay theo quy 
định pháp luậ t  có  l iên 
quan.

Phương thức trả nợ

Đa dạng, được thiết kế phù 
hợp với dòng tiền trả nợ 
của DNNVV.

Trả nợ trước hạn

Được  chủ  động t rả  nợ 
trước hạn và được miễn 
phí trả nợ trước hạn.
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QUY TRÌNH NHẬN VỐN CHO VAY GIÁN TIẾP

03
DOANH NGHIỆP 
CỦA TÔI CÓ ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
THAM GIA?

Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa nộp hồ sơ 
đề nghị vay vốn tại 
điểm giao dịch của 
ngân hàng hoặc 
qua bưu điện.

Ngân hàng có trách 
nhiệm tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị vay vốn, 
thẩm định, ra quyết 
định cho vay đối 
với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa và gửi 
hồ sơ đề nghị nhận 
vốn cho vay gián 
tiếp tại trụ sở của 
Quỹ hoặc qua 
đường bưu điện.

Quỹ có trách 
nhiệm tiếp nhận, 
đánh giá hồ sơ đề 
nghị nhận vốn cho 
vay gián tiếp và 
quyết định chuyển 
vốn cho ngân hàng 
để thực hiện cho 
vay gián tiếp. 
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A) TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DNNVV

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

B) CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ
(Nghị  định  số  80/2021/NĐ-CP  ngày  26/8/2021)

01 Lĩnh vực hoạt động

• Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào 
ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng 
ký kinh doanh.

02 LĐ sử dụng có tham gia BHXH BQ năm 

• Số lao động sử dụng có tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng 
số lao động sử dụng có tham gia BHXH của tất cả các tháng trong năm trước 
liền kề chia cho 12 tháng.

• Trường hợp DN hoạt động dưới 01 năm, số lao động sử dụng có tham gia 
BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia 
BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

03 Tổng nguồn vốn

• TNV của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên BCTC 
của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan quản lý thuế. TNV của năm 
được xác định tại thời điểm cuối năm

• Trường hợp doanh nghiệp HĐ dưới 01 năm, TNV được xác định trong bảng 
cân đối kế toán của DN tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm DN đăng ký 
hưởng nội dung hỗ trợ.

04 Tổng doanh thu

• TDT của năm là TDT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN và được xác 
định trên BCTC của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan quản lý thuế

• Trường hợp doanh nghiệp HĐ dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa 
phát sinh doanh thu, doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí TNV để xác định 
DNNVV.
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Quỹ  không  hỗ  trợ  các  chi  phí  thuộc  dự  án,  phương  án  SXKD chi  trả  cho  các  
hạng  mục  sau: 

C) CÁC CHI PHÍ QUỸ KHÔNG HỖ TRỢ

(Khoản  4  Điều  6  Quy chế  CVGT)

Trả nợ khoản nợ vay 
tại TCTD và trả nợ 

khoản vay nước ngoài

Trả nợ vay

Các khoản 
bồi thường

Nhận chuyển 
nhượng quyền 

sử dụng đất

Hàng hóa,
dịch vụ pháp 

luật cấm

04
DNNVV CẦN LÀM 
GÌ NẾU MUỐN 
THAM GIA NHẬN 
NGUỒN VỐN HỖ 
TRỢ TỪ SMEDF?
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A) ĐIỀU KIỆN CHO VAY GIÁN TIẾP
(Điều 20, 23, 24  Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

DNNVV KNST

• Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng trên 
điện thoại di động, điện toán đám mây, giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống 
cây nông nghiệp mới. 

• Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm 
mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi 
KNST.

• Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới.

DNNVV tham gia CLKN

• Các DN liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, 
lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với nhau;

• Có tối thiểu 10 DN cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định;

• Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ DN (Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao 
đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác).

DNNVV tham gia CGT

• Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng;

• Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;

• Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho doanh 
nghiệp đầu chuỗi.

B) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO VAY GIÁN TIẾP

ĐỐI VỚI DNNVV

Bản chính Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp.

Bản sao Hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có tối thiểu các nội dung 
sau: 

• Kế hoạch kinh doanh và bảng tính hiệu quả kinh tế của dự án; chi phí đầu tư; các 
hạng mục đầu tư; nguồn vốn đầu tư; dự kiến tiến độ xây dựng, mua sắm; dự kiến kế 
hoạch nhận vốn và trả nợ; 

• Giấy phép đầu tư (nếu có); giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (nếu có).

• Bảng kê công nợ các loại tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng DNNVV có quan hệ 
vay vốn (nếu có).

01

Bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ (Chi 
tiết đề nghị tham khảo tại website của Quỹ);

Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp.

ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐỀ NGHỊ NHẬN VỐN CHO VAY GIÁN 
TIẾP

Bản chính Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng;

Các văn bản, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này;

02

Bản sao văn bản chấp thuận về mặt nguyên tắc hoặc quyết định về việc ngân hàng cho 
vay DNNVV; bản sao Hợp đồng tín dụng và phụ lục (nếu có) đã được ký giữa ngân 
hàng và DNNVV (đối với khoản vay ngân hàng đã giải ngân cho doanh nghiệp);

Bản sao Báo cáo thẩm định cho vay của ngân hàng.
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C) VĂN BẢN, GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH DN LÀ DNNVV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

02 năm gần nhất đối với doanh nghiệp 
hoạt động từ 02 năm trở lên. 

• Trường hợp doanh nghiệp hoạt động 
dưới 02 năm là báo cáo tài chính 01 
năm. 

• Trường hợp doanh nghiệp hoạt động 
dưới 01 năm là báo cáo tài chính quý 
liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng 
ký vay vốn;

CHỨNG TỪ NỘP BHXH

của năm trước liền kề mà doanh nghiệp 
nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội; đối 
với doanh nghiệp mới thành lập, thông 
tin tự khai về số lao động hợp đồng.

LƯU Ý:
- Bản sao là bản chụp từ bản chính có đóng dấu của ngân hàng, ghi đầy đủ thông tin trên 
dấu sao y (nếu có); các văn bản, tài liệu, hồ sơ từ 02 trang trở lên cần được đóng dấu 
giáp lai để đảm bảo tính chính xác, khách quan.
- Giấy đề nghị vay vốn/nhận vốn cho vay gián tiếp phải đúng mẫu quy định tại Quy chế 
cho vay gián tiếp.
- BCTC theo đúng mẫu của Bộ Tài chính quy định, là bản mà doanh nghiệp nộp cho cơ 
quan quản lý thuế.
- Tại danh mục Giấy phép đầu tư (nếu có); giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (nếu có): Đối với các dự án có hoạt động đầu tư, xây dựng: 
Giấy phép đầu tư và Giấy phép xây dựng là bắt buộc.
- Tại danh mục Bảng kê công nợ các loại tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng DNNVV 
có quan hệ vay vốn (nếu có): Đối với các DNNVV có dư nợ tại các ngân hàng, tổ chức 
tín dụng DNNVV có quan hệ vay vốn, bảng kê công nợ là bắt buộc.

D) VĂN BẢN, GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH LÀ DNNVV KHỞI 
NGHIỆP SÁNG TẠO

01 DN có các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản 
phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng 
chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, DN ứng dụng công nghệ cao.

DN đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng 
tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu làm việc chung, các tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở 
thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp 
luật về đầu tư.

02

(Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)
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E) VĂN BẢN, GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH LÀ DNNVV THAM GIA 
CỤM LIÊN KẾT NGÀNH

Hợp đồng mua, bán 
chung nguyên vật 
liệu đầu vào trong 
cụm liên kết ngành;

Có hợp đồng mua 
bán, hợp tác liên 
kết giữa các doanh 
nghiệp trong cụm 
liên kết ngành;

Cùng xây dựng và 
sử dụng thương 

hiệu chung trong 
cụm liên kết ngành.

01 02 03

(Khoản 2 Điều 23  Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

F) VĂN BẢN, GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH LÀ DNNVV 
THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ

Có hợp đồng mua 
bán, hợp tác, liên 
kết với các doanh 
nghiệp đầu chuỗi

Là doanh nghiệp 
đầu chuỗi trong 

chuỗi giá trị.

Được DN đầu chuỗi 
hoặc cơ quan, tổ chức 
hỗ trợ DNNVV đánh 
giá có tiềm năng trở 
thành nhà cung ứng 
cho DN đầu chuỗi.

(Khoản 2 Điều 24  Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)
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G) MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CHUẨN 
BỊ HỒ SƠ
Ø Thiếu hồ sơ để xác định DNNVV, KNST, tham gia CLKN, CGT 

- Báo cáo tài chính thiếu bản thuyết minh...; 
- Thiếu chứng từ chứng minh tham gia BHXH để xác định số lao động
- Thiếu Hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp đầu chuỗi.
- Thiếu dấu sao y bản chính đối với các giấy tờ là bản sao, bản phô tô hoặc không ghi thông 
tin trên dấu sao y. 

Ø Hồ sơ không đúng yêu cầu 

- Điền các thông tin tại Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp và Giấy đề nghị vay vốn 
chưa đúng theo mẫu;
- Các thông tin chưa thống nhất tại các văn bản giấy tờ 
- Thiếu thông tin ngày tháng năm, chữ ký và dấu của doanh nghiệp và ngân hàng tại các bản 
sao văn bản.

Ø Hồ sơ chưa chứng minh được năng lực của doanh nghiệp

Hồ sơ chưa chứng minh được nguồn vốn chủ sở hữu; tính khả thi của dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh; bảo đảm tiền vay… 

Ø Số liệu giữa các hồ sơ chưa phù hợp với nhau 

Số liệu chưa phù hợp giữa các loại hồ sơ như: Giấy đề nghị vay vốn, báo cáo tài chính, Dự 
án, phương án sản xuất, kinh doanh …

Ø Một số lỗi khác 

- Báo cáo tài chính lập sai thời điểm; thẩm quyền ký chưa đúng; số liệu giữa các năm chưa 
thống nhất; 
- Văn bản thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội thiếu chữ ký và dấu xác nhận của cơ 
quan bảo hiểm xã hội; 

05
NỘP HỒ SƠ ĐỀ 
NGHỊ VAY VỐN
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Các DNNVV có nhu cầu vay vốn có thể nộp hồ sơ tại điểm giao dịch của 
các Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp: 

Trong tương lai, Quỹ tiếp tục mở rộng mạng lưới ngân hàng thương mại 
đối tác. Sau khi ký kết, Quỹ sẽ công bố danh sách Ngân hàng nhận vốn 
cho vay gián tiếp của Quỹ trên website.

06
THÔNG TIN LIÊN HỆ
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Phòng 301, Tầng 3, Nhà F - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng 
Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

024.37957855 / 024.37957897 (Số máy lẻ 369)

smedf@mpi.gov.vn 

https://www.facebook.com/smedf.mpi

http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

      Tài liệu tham khảo                       Tham gia nhóm DNNVV 

https://t.me/mpismedf

Hotline: 0867970880


